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HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:……………………………………………LỚP:……….. 

 

ĐỀ THI 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 ĐIỂM) 

Câu 1: Dựa vào các tiêu chí nào để phân chia thế giới thành các nhóm nước (phát triển và đang phát 

triển)? 

A. Đặc điểm tự nhiên và đặc điểm dân cư và xã hội. 

B. Đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế. 

C. Tự nhiên, dân cư, xã hội và trình độ phát triển kinh tế. 

D. Đặc điểm dân cư và trình độ phát triển kinh tế. 

Câu 2: Đặc điểm nào là của các nước đang phát triển? 

A. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều. 

B. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

D. năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

Câu 3: Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển. 

A. Giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình thấp, chỉ số HDI ở mức cao. 

B. Giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao. 

C. Giá trị đầu tư ra nước ngoài nhỏ, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao. 

D. Giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức thấp. 

Câu 4: Trong các khái niệm sau, chọn khái niệm chính xác nhất về nhóm nước Công nghiệp mới (NICs) 

A. Là các nước phát triển đã hoàn thành xong quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển 

nhất định về công nghiệp. 

B. Là các nước phát triển đã hoàn thành xong quá trình công nghiệp hóa và phát triển rất mạnh về công 

nghiệp. 

C. Là các nước đang phát triển đã hoàn thành xong quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát 

triển nhất định về công nghiệp. 

D. Là các nước đang phát triển chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hóa nhưng đã đạt được những 

thành tựu nhất định về công nghiệp. 

Câu 5: Thời gian diễn ra cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại 

A. cuối thế thì XIX đầu thế kỉ XX. 

B. cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI. 

C. cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX. 

D. cuối thế kỉ XVII đầu thế kỉ XVIII. 

Câu 6. So với diện tích lãnh thổ, vùng đồi núi nước ta chiếm 

A. 3/4 diện tích. 

B. 2/3 diện tích. 

C. 1/2 diện tích. 

D. 1/3 diện tích. 

Câu 7: Điều gì sau đây thể hiện ở nước ta đồi núi chiếm phần lớn diện tích? 

A. Độ cao dưới 1000m chiếm 85% diện tích. 

B. Núi cao trên 2000m chiếm 1% diện tích. 

C. Đồi núi chiếm ¾ diện tích, đồng bằng chiếm ¼ diện tích. 

D. Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. 

Câu 8: Điều gì sau đây thể hiện ở nước ta đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích? 

A. Đồi núi chiếm ¾ diện tích, đồng bằng chỉ chiếm ¼. 

B. Độ cao dưới 1000m chiếm 85% diện tích, núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1%. 

C. Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. 

D. Địa hình có tính phân bậc rõ rệt. 

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 

TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 

Môn: Địa lí - Lớp: 12 

(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề) 
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Câu 9: Biểu hiện rõ nét nhất của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là 

A. đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ. 

B. xâm thực ở miền núi, bồi tụ ở đồng bằng. 

C. địa hình vùng núi đa dạng, gồm núi, cao nguyên, sơn nguyến, bán bình nguyên và đồi. 

D. địa hình đồng bằng nhiều nơi bị chia cắt bởi các dãy núi ăn sát ra biển. 

Câu 10: Nguyên nhân làm cho địa hình nước ta có tính phân bậc rõ rệt là 

A. địa hình xâm thực mạnh ở miền đồi núi. 

B. địa hình được vận động tân kiến tạo làm trẻ lại. 

C. địa hình chịu tác động thường xuyên của con người. 

D. trải qua quá trình kiến tạo lâu dài, chịu tác động nhiều của ngoại lực. 

Câu 11: Nguyên nhân làm cho địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích ở nước ta là 

A. trải qua quá trình kiến tạo lâu dài, chịu tác động nhiều của ngoại lực. 

B. địa hình chịu tác động thường xuyên của con người. 

C. nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 

D. được vận động tân kiến tạo làm trẻ lại. 

Câu 12: Cấu trúc địa hình nước ta gồm 2 hướng chính là 

A.Tây - Đông và vòng cung. 

B. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam. 

C. Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung. 

D. Bắc – Nam và Tây Bắc – Đông Nam. 

Câu 13: Hướng vòng cung của địa hình nước ta thể hiện rõ nhất ở 

A. vùng núi Tây Bắc. 

B. vùng núi Đông Bắc. 

C. vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Nam. 

D. vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc. 

Câu 14: Ở đồi núi nước ta, những nơi đá dễ thấm nước, dễ hòa tan thường hình thành dạng địa hình nào 

sau đây? 

A. Bán bình nguyên xen đồi. 

B. Hang động, suối cạn, thung khô. 

C. Cao nguyên ba dan . 

D. Thung lũng sông. 

Câu 15: Điều gì sau đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa đồi núi và đồng bằng nước ta? 

A. Các vật liệu bào mòn ở đồi núi được vận chuyển xuống bồi tụ cho đồng bằng 

B. Đồi núi có tính phân bậc rõ rệt, đồng bằng địa hình bằng phẳng hơn 

C. Đồi núi làm chia cắt địa hình đồng bằng 

D. Sông ngòi nước ta đều bắt nguồn từ đồi núi chảy xuống đồng bằng và đổ ra biển 

Câu 16: Nét nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là 

A. có địa hình cao nhất nước ta. 

B. có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam. 

C. địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích. 

D. gồm các dãy núi song song và so le hướng Tây Bắc – Đông Nam. 

Câu 17: Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là 

A. gồm các khối núi và cao nguyên. 

B. có nhiều dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta. 

C. có bốn cánh cung lớn. 

D. Địa hình thấp và hẹp ngang. 

Câu 18: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm chung của địa hình Việt Nam? 

A. Hướng núi Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung chiếm ưu thế. 

B. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 

C. Địa hình đa dạng và phân chia thành các khu vực với các đặc trưng khác nhau. 

D. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là núi trung bình và núi cao. 

Câu 19: Tỉ lệ diện tích địa hình đồng bằng và đồi núi thấp ở nước ta so với diện tích cả nước chiếm 

khoảng 
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A. 70%. 

B. 75%. 

C. 80%. 

D. 85%  

Câu 20: Tỉ lệ diện tích địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta so với diện tích toàn bộ lãnh thổ chiếm 

khoảng 

A. 1%. 

B. 75%.                                

C. 14%.   

D. 25%. 

Câu 21: Cho bảng số liệu:  

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (
0
C) 

   

Tháng 

Địa 

điểm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Trung 

bình 

năm 

Hà Nội 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 23,5 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 27,1 

     Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diễn biến nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh là 

A. biểu đồ đường. B. biểu đồ tròn. C. biểu đồ cột.            D. biểu đồ miền. 

Câu 22: Cho bảng số liệu:  

Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng ở Huế 

 

 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Nhiệt 

độ 

(
o
C) 

19,7 20,9 23,2 26,0 28,0 29,2 29,4 28,8 27,0 25,1 23,2 20,8 

Lượng 

mưa 

(mm) 

161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4 

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện biến trình nhiệt độ và lượng mưa của Huế là 

A. biểu đồ đường. 

B. biểu đồ tròn. 

C. biểu đồ cột 

D. biểu đồ kết hợp cột đường. 

Câu 23: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết nước ta có mấy vùng khí hậu ? 

A.5 vùng. 

B. 2 vùng. 

C. 3 vùng. 

D. 7 vùng. 

Câu 24: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định hướng gió mùa mùa đông của nước ta. 

A. Tây Bắc. 

B. Tây Nam. 

C. Đông Bắc. 

D. Đông Nam. 

Câu 25: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam,vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của gió tây khô nóng là 

A. Tây Bắc. 

B. Đông Bắc. 
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C. Tây Nguyên. 

D. Bắc Trung Bộ. 

PHẦN TỰ LUẬN (2,0 ĐIỂM) 

Câu 26 

Phân tích nguyên nhân và biểu hiện của sự phân hóa thiên nhiên theo Bắc – Nam ở nước ta. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

